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Lưu ý: Thí sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo đúng, hợp lôgic thì vẫn cho điểm theo hướng dẫn chấm.

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	   Trình bày nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc. Tại sao nói sự ra đời của Liên hợp quốc là một thành công to lớn trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	2.5

	
	   a. Sự thành lập và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.
	1.25

	
	   - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.        

   - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

   - Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

   - Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình.

   - Chung sống hoà bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc)
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	   b. Sự ra đời của Liên hợp quốc là một thành công to lớn trong quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai, vì:
	1.25

	
	   - Hiến chương Liên hợp quốc nêu rõ mục đích của tổ chức này là duy trì hoà bình và an ninh thế giới, phát triển các quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.
- Giải quyết thành công các tranh chấp và xung đột ở nhiều khu vực như: Namibia, Môdămbích, Campuchia, Đông Timo… 
- Hạn chế chạy đua vũ trang, tiến hành giải trừ quân bị và nhất là các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt…
- Thủ tiêu chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc: Năm 1960, ra “Tuyên ngôn về thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân và trao trả độc lập cho các quốc gia và dân tộc thuộc địa”; Năm 1963, ra “Tuyên ngôn về việc thủ tiêu tất cả các hình thức của chế độ phân biệt chủng tộc”.

-  Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế, giúp đỡ các dân tộc về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, nhân đạo… thông qua các tổ chức như: Quĩ Nhi đồng (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục (UNESCO)…
	0.25
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	2
	   Tại sao nói từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một thời kì mới đã mở ra cho các nước Đông Nam Á? Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập ASEAN.
	3.0

	
	   a. Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, một thời kì mới đã mở ra cho các nước Đông Nam Á, vì:
	1.5

	
	   - Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, quan hệ quốc tế có nhiều thay đổi: sự chấm dứt Chiến tranh lạnh và vấn đề Campuchia được giải quyết, tình hình chính trị khu vực được cải thiện rỏ rệt, sự đối đầu giữa các nước trong khu vực không còn nữa. Đó là điều kiện quan trọng để xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển.
  - Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á trở thành khu vực mậu dịch tự do (AFTA) trong vòng 10 đến 15 năm.

   - Năm 1993, ASEAN lập diễn đàn khu vực (ARF) nhằm tạo nên một môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á.

   - Năm 1996, Hội nghị lần thứ nhất của Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) nhằm tăng cường sự hợp tác giữa hai châu lục.

   - Năm 1999, ASEAN đã phát triển thành 10 nước thành viên. Từ đây trên một tổ chức thống nhất, ASEAN chuyển trọng tậm hoạt động hợp tác kinh tế song song với an ninh chính trị, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và phát triển.
   - Năm 2007, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13 đã kí kết bản Hiến chương ASEAN nhằm xây dựng một Cộng đồng ASEAN có vị thế cao và hiệu quả hơn.
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	   b. Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập ASEAN.
	1.5

	
	   - Thời cơ:

   + Kinh tế Việt Nam được hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực và thế giới…
   + Việt Nam có điều kiện rút ngắn về cơ sở vật chất, kĩ thuật so với các nước…
   + Có điều kiện tiếp thu những tiến bộ khoa học - kĩ thuật, trình độ quản lí của các nước trong khu vực và thế giới.
   + Tăng cường mối quan hệ hợp tác và hiểu biết lẫn nhau trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học-kĩ thuật, giáo dục, y tế, thể thao… giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.  

   - Thách thức:

   + Nếu không tận dụng cơ hội để phát triển thì nền kinh tế nước ta sẽ có nguy cơ tụt hậu... 
   + Nguy cơ đánh mất bản sắc và truyền thống văn hóa của dân tôc, hoà nhập dễ hoà tan.
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	3
	   Bằng những kiến thức lịch sử đã học trong phong trào kháng chiến từ 1858-1884, em hãy chứng minh câu nói của Nguyễn Trung Trực: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. 
	2.5

	
	   
	

	
	
	

	
	
	

	
	   - Khi Pháp – Tây Ban Nha đánh Đà Nẵng, nhân dân đã anh dũng chiến đấu, phối hợp với quân đội triều đình thực hiện sách lược “vườn không nhà trống” gây cho địch nhiều khó khăn… làm cho kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp bước đầu bị phá sản.

   - Khi Pháp đánh thành Gia Định, các đội dân binh chiến đấu dũng cảm, ngày đêm bám sát địch để quấy rối và tiêu diệt chúng, buộc Pháp phải phá hủy thành rút xuống tàu chiến để cố thủ… Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của địch bị thất bại, buộc địch phải chuyển sang kế hoạch “chinh phục từng gói nhỏ”.

   - Khi Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì, các toán nghĩa quân của Trương Định, Trần Thiện Chính, Lê Huy… chiến đấu rất dũng cảm và lập nhiều chiến công. Nguyễn Trung Trực chỉ huy nghĩa quân đốt tàu Hi vọng của giặc trên sông Vàm Cỏ Đông…

   - Sau khi triều đình kí Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), bất chấp lệnh bãi binh của triều đình, phong trào chống Pháp của nhân dân tiếp tục dâng cao, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Trương Định. Một số sĩ phu yêu nước thể hiện sự bất hợp tác với Pháp bằng phong trào “tị địa”.

   - Khi Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì, phong trào kháng chiến trong nhân dân tiếp tục dâng cao. Một số văn thân, sĩ phu yêu nước bất hợp tác với giặc, tìm đường ra Bình Thuận nhằm mưu cuộc kháng chiến lâu dài. Nghĩa quân của Phan Tôn, Phan Liêm, Nguyễn Trung Trực… gây cho Pháp nhiều khiếp sợ. Nghĩa quân của Trương Quyền đã phối hợp với nghĩa quân của Pu-côm-bô (CPC) chống Pháp…

   - Khi Pháp đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873), nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì chủ động không hợp tác với giặc: bỏ thuốc độc vào giếng nước, đốt kho thuốc súng của Pháp… Tổng đốc Nguyễn Tri Phương cùng con trai đã chiến đấu bảo vệ thành và anh dũng hy sinh. Nhân dân đã làm nên chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất (1873) tướng giặc là Gác-ni-ê tử trận…

   - Khi Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai (1882), quân dân Hà Nội tự tay đốt các dãy phố, tạo thành hàng rào lửa cản giặc… Tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết, quyết không để rơi vào tay giặc. Nhân dân đã làm nên chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai (1883) tướng giặc là Ri-vi-e tử trận…

   - Khi Pháp đánh vào Thuận An và chiếm Huế (1883), phong trào đấu tranh của nhân dân ta tiếp tục được duy trì, phát triển ở Bắc Kì. Nhân dân tham gia vào các đội nghĩa binh do các quan lại chủ chiến nhà Nguyễn thành lập. Cuộc chiến đấu của nhân dân ta buộc Pháp phải thay Hiệp ước Hác-măng bằng Hiệp ước Pa-tơ-nốt…
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	   b. Vai trò của quần chúng nhân dân trong giai đoạn lịch sử này.
	0.5

	
	   - Gắn với mỗi bước xâm lược của Pháp từ 1858-1884, đều có các phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân ta từ khắp mọi miền đất nước... Với lòng yêu nước nồng nàn, nhân dân ta đã kháng chiến kịp thời, chủ động, sáng tạo, kiên quyết.

   - Cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân đã làm thất bại âm mưu ban đầu của địch, làm cho thực dân Pháp gặp khó khăn trong quá trình xâm lược và bình định nước ta, làm chậm quá trình xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
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	4
	   Chiếu Cần vương ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Vì sao nói: Phong trào Cần vương thực chất là một phong trào yêu nước của nhân dân chống Pháp giành độc lập cho dân tộc?
	3.0

	
	   a. Chiếu Cần vương ra đời trong hoàn cảnh:
	1.5

	
	   - Sau hai Hiệp ước Hácmăng và Patơnốt phong trào đấu tranh chống pháp của nhân dân ta đã tiếp tục phát  triển.
   - Sự bất bình và phẫn uất trong nhân dân, đặc biệt trong các sĩ phu, văn thân yêu nước dâng cao.
   - Phong trào chống xâm lược của nhân dân các địa phương là cơ sở và nguồn cổ vũ cho phái chủ chiến hành động.

   - Dựa vào sự ủng hộ của nhân dân, Tôn Thất Thuyết chỉ huy tấn công quân Pháp ở tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá (5.1885. Cuộc tấn công thất bại.

   - Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên Tân Sở (Quảng Trị), rồi lấy danh nghĩa Hàm Nghi xuống chiếu Cần vương (7.1885), kêu gọi văn thân, sĩ phu, nhân dân cả nước đứng lên vì vua mà kháng chiến.

   - Chiếu Cần vương làm bùng lên phong trào đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta.
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	   b. Phong trào Cần vương thực chất là một phong trào yêu nước của nhân dân chống Pháp giành độc lập cho dân tộc, vì:
	1.5

	
	   - Phong trào Cần vương là sự tiếp nối phong trào yêu nước trước đó (1858-1884) và truyền thống yêu nước của dân tộc.
   - Phong trào không phải bắt đầu từ khi có chiếu Cần vương (7-1885) mà đã được chuẩn bị ngay từ sau khi triều đình Huế kí Hiệp ước năm 1883. Đáp lại việc kí hiệp ước đầu hàng, phong trào kháng chiến của nhân dân bùng nổ khắp nơi. Sự phân hóa trong giới quan lại của triều đình đã dẫn đến cuộc tấn công quân Pháp ở kinh thành Huế và ngay sau đó, khi có chiếu Cần vương, phong trào hưởng ứng chủ trương Cần vương cứu nước, diễn ra sôi nổi từ 1885-1896.

   - Mục đích của phong trào là đánh Pháp để khôi phục nhà nước phong kiến đã sụp đổ (trung quân - ái quốc) nhưng mục đích lớn nhất là đánh giặc cứu nước. Chính mục đích này chi phối nên sau khi vua Hàm Nghi bị bắt từ 1888-1896, không còn sự chỉ đạo của triều đình, phong trào vẫn tiếp tục phát triển quyết liệt qui tụ thành một số trung tâm lớn. Các cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, Ba Đình và đặc biệt là cuộc khởi nghĩa Hương Khê.

   - Lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa không phải là các võ quan triều đình như trong thời kì đầu chống Pháp mà chủ yếu là các văn thân, sĩ phu yêu nước có chung một nỗi đau mất nước với quần chúng lao động nên đã tự động nguyện đứng về phía nhân dân chống Pháp xâm lược. 
   - Lực lượng tham gia kháng chiến chủ yếu là các văn thân, sĩ phu, nông dân yêu nước.
	0.25
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	5
	   Phân tích những điều kiện lịch sử dẫn đến sự ra đời của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX? Vì sao nói phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đầu thế kỉ XX ngoài yếu tố yêu nước còn mang yếu tố cách mạng rõ rệt?
	3.0

	
	   a. Điều kiện lịch sử dẫn đến sự ra đời của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?
	2.0

	
	   * Tình hình trong nước:

   - Vào cuối thế kỉ XIX, con đường yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến thất bại, yêu cầu tìm ra con đường cứu nước mới đặt ra cấp thiết.

   - Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất làm cho kinh tế, xã hội Việt Nam có sự chuyển biến:
   + Cơ cấu kinh tế Việt Nam bước đầu có sự biến đổi, các thành phần kinh tế TBCN hình thành từng bước mở rộng, bên cạnh sự tồn tại của quan hệ sản xuất phong kiến.

   + Cơ cấu xã hội phong kiến thay đổi: giai cấp công nhân ra đời và ngày càng đông đảo, tầng lớp tư sản dân tộc và tiểu tư sản xuất hiện, các sĩ phu Nho học bắt đầu có sự chuyển biến tư tưởng chính trị và tư duy kinh tế.

   - Phong trào Cần Vương thất bại, đặt ra cho các sĩ phu yêu nước là cần có những con đường mới, tư tưởng mới, hình thức đấu tranh mới để giành độc lập.

   * Tác động từ bên ngoài:

   - Phong trào Duy tân của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu ở Trung Quốc với khuynh hướng dân chủ tư sản, thông qua các sách báo được truyền vào nước ta ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của các sĩ phu. Họ nhận thấy được chế độ phong kiến không còn phù hợp, cần có những cải cách, đổi mới về kinh tế xã hội, chính trị, văn hóa... để từng bước giành lại chủ quyền đất nước. 

   - Cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) còn giúp cho một số sĩ phu yêu nước Việt Nam đoạn tuyệt với tư tưởng quân chủ để chuyển qua tư tưởng cộng hòa.

   - Cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật, thắng lợi của Nhật trong chiến tranh Nga – Nhật (1904-1905) càng ảnh hưởng lớn đến các sĩ phu. Họ muốn Duy tân cải cách đất nước theo gương Nhật. Họ nhìn thấy ở Nhật là “đồng chủng, đồng văn” mong dựa vào Nhật để đuổi Pháp.

   => Do đó, các tầng lớp sĩ phu yêu nước đầu thế kỉ XX thấy cần có những cải cách đổi mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... cần có những biện pháp, con đường cứu nước mới. Đây là những điều kiện nảy sinh khuynh hướng dân chủ tư sản trong phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX, tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.
	0.25

0.5

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	   b. Phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đầu thế kỉ XX ngoài yếu tố yêu nước còn mang yếu tố cách mạng rõ rệt, vì:
	1.0

	
	   - Yếu tố yêu nước: phong trào xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước, kế thừa phong trào đấu tranh chống ngoại xâm, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

   - Yếu tố cách mạng:

   + Thành phần lãnh đạo: văn thân, sĩ phu yêu nước tiến bộ. Đây là những người lãnh đạo đã có tư duy cách mạng: gắn cứu nước với cứu dân, độc lập dân tộc gắn liền với cải cách xã hội. Phong trào tiến tới xây dựng một xã hội tiến bộ hơn. Họ bắt đầu có ý thức về dân chủ, dân quyền, khái niệm “dân” và “nước” gắn liền với nhau.

   + Mục tiêu đấu tranh: không chỉ đánh Pháp giải phóng dân tộc mà phải gắn liền với duy tân và thây đổi chế độ xã hội.

   + Lực lượng tham gia: không chỉ có nông dân mà còn có đông đảo các tầng lớp khác (công nhân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ, phú nông)

   + Hình thức đấu tranh: không chỉ hạn chế trong khởi nghĩa vũ trang mà kết hợp nhiều biện pháp như đoàn kết dân tộc, tiến hành cải cách sâu rộng, mà điều cốt yếu là khai dân trí, chấn dân khí, làm cho người dân ý thức được dân quyền của mình.

   + Qui mô: rộng khắp, không chỉ trong nước mà còn phát triển ra nước ngoài.
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	6
	   Lập bảng so sánh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941 theo nội dung sau: nhiệm vụ cách mạng; khẩu hiệu đấu tranh; mục tiêu, phương pháp đấu tranh; thành lập mặt trận; y nghĩa. Từ đó, em hãy cho biết những nội dung mới và sáng tạo của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941 so với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939.
	3.0

	
	   a. Lập bảng so sánh:
	2.5

	
	Nội dung
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11-1939
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941

Nhiệm vụ cách mạng.
Nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt: đánh đổ đế quốc và tay sai, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.
Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc.
Khẩu hiệu đấu tranh.
Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, đề ra khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của đế quốc và địa chủ phản bội quyền lợi dân tộc, khẩu hiệu lập Chính phủ dân chủ cộng hoà.
Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thay bằng khẩu hiệu giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công, tiến tới người cày có ruộng. Thành lập Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà.
Mục tiêu, phương pháp đấu tranh.
Chuyển từ đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ sang đánh đổ đế quốc và tay sai; từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật, bất hợp tác.
Xác định hình thái cuộc khởi nghĩa: đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa, nhấn mạnh: chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm
Thành lập mặt trận.
Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương (gọi tắc là Mặt trận Phản đế Đông Dương).
Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) và giúp đỡ việc thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ở Lào, Campuchia.
Ý nghĩa.
Đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng - đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân ta bước vào thời kì trực tiếp vận động cứu nước.
Hội nghị đã hoàn chỉnh chủ trương được đề ra từ Hội nghị Trung ương tháng 11.1939 nhằm giải quyết vấn đề số một là độc lập dân tộc.
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	   b. Những nội dung mới và sáng tạo của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1941:
	0.5

	
	   - Xác định hình thái cuộc khởi nghĩa: đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa…
   - Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương, thành lập ở mỗi nước một mặt trận riêng, ở Việt Nam thành lập Mặt trận Việt Minh…
	0.5
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	7
	   Trình bày bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta từ chiến thắng Việt Bắc thu – đông (1947), chiến thắng Biên giới thu – đông (1950) đến chiến thắng Điện Biên Phủ (1954). 
	3.0

	
	   a. Bước phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta từ chiến thắng Việt Bắc thu – đông (1947), chiến thắng Biên giới thu – đông (1950) đến chiến thắng Điện Biên Phủ (1954).
	2.0

	
	   - Chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947:

   + Đây là chiến dịch chủ động phản công lớn đầu tiên của ta giành thắng lợi. Với chiến thắng Việt Bắc, cơ quan đầu não kháng chiến của ta được bảo vệ an toàn. Bộ đội chủ lực của ta đã trưởng thành. 

   + Sau chiến thắng, so sánh lực lượng giữa ta và địch bắt đầu thay đổi theo hướng có lợi cho ta. Với chiến thắng Việt Bắc, đưa cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn mới, buộc Pháp phải thay đổi chiến lược ở Đông Dương, chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài.

   - Chiến thắng Biên giới thu – đông năm 1950:

   + Đây là chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực ta. Đồng thời là chiến dịch lớn nhất của quân dân ta kể từ ngày đầu kháng chiến chống Pháp đến lúc đó. 

   + Trong chiến dịch Biên giới, lần đầu tiên nhiều đơn vị bộ đội phối hợp tác chiến, đánh địch trên một chiến trường rộng, diệt gọn nhiều tiểu đoàn cơ động tinh nhuệ của địch. Tuyến biên giới Việt - Trung từ Cao Bằng đến Đình Lập được khai thông; Hành lang Đông - Tây của địch bị chọc thủng; thế bao vây của địch cả trong và ngoài đối với căn cứ địa Việt Bắc bị phá vỡ. Từ đó, cách mạng Việt Nam có điều kiện mở rộng liên lạc quốc tế. 

   + Với chiến thắng Biên giới, ta đã giành được quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính (Bắc Bộ). Từ đó về sau, quân dân ta mở nhiều chiến dịch tiến công, đánh tiêu diệt địch với quy mô ngày càng lớn

   - Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954:
   + Đây là chiến dịch Tổng tiến công chiến lược của ta giành thắng lợi. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thế kỉ XX. 

   + Thắng lợi quân sự quyết định ở Điện Biên Phủ đã đưa phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đến Hội nghị Giơ-ne-vơ với tư thế đại biểu cho một dân tộc chiến thắng. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết, các nước tham dự đã cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, Lào, Campuchia. 

   + Chiến thắng Điện Biên Phủ cùng với Hiệp định Giơ-ne-vơ, đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ ở Đông Dương. Cách mạng Việt Nam bước sang thời kì mới. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, làm hậu phương vững chắc cho kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
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	   b. Nghệ thuật quân sự quyết định thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).
	1.0

	
	   - Xác định đúng phương châm tác chiến chiến dịch, thay đổi phương châm tác chiến từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang “đánh chắc thắng chắc”.
   - Xây dựng thế trận vững chắc, thực hiện bao vây rộng lớn, chia cắt và cô lập Điện Biên Phủ với các chiến trường khác.

   - Phát huy cao nhất sức mạnh tác chiến hợp đồng binh chủng, tập trung ưu thế binh hỏa lực đánh dứt điểm từng trận then chốt, tiêu diệt từng bộ phận địch, phá vỡ từng mảng phòng ngự của chúng.

   - Dựa vào hệ thống trận địa, thực hành vây hãm kết hợp với đột phá, đánh chính diện kết hợp với các mũi thọc sâu, tạo thế chia cắt địch.
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------------ Hết -----------






                                                                                                                                Trang 2/7

